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DANH SÁCH
HỘ GIA ĐÌNH ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “GIA ĐÌNH VĂN HÓA” NĂM 2026 THÔN HÀ BÔI

(Kèm theo Quyết định số 1490/QĐ-UBND ngày 28/10/2026 của UBND xã Minh Long)
TT Tên hộ gia đình Địa chỉ Ghi chú
1 Đinh Văn Liếp Thôn Hà Bôi
2 Phạm Huân Thôn Hà Bôi
3 Đinh Văn Cua Thôn Hà Bôi
4 Đinh Văn Tiếu Thôn Hà Bôi
5 Đinh Văn Hiếu Thôn Hà Bôi
6 Đinh Siết Thôn Hà Bôi
7 Đinh Nhót Thôn Hà Bôi
8 Đinh Phụng Thôn Hà Bôi
9 Đinh Sơn Thôn Hà Bôi

10 Phạm Ây Thôn Hà Bôi
11 Đinh Liên Thôn Hà Bôi
12 Đinh Văn Xiễu Thôn Hà Bôi
13 Đinh Hôn Thôn Hà Bôi
14 Đinh Gôm Thôn Hà Bôi
15 Đinh Văn Châm Thôn Hà Bôi
16 Đinh  Điết Thôn Hà Bôi
17 Đinh Thị Béo Thôn Hà Bôi
18 Đinh Y Lía Thôn Hà Bôi
19 Đinh Thị Bi Thôn Hà Bôi
20 Đinh Binh Thôn Hà Bôi
21 Đinh Thị Bi Thôn Hà Bôi
22 Đinh Văn Tiếu Thôn Hà Bôi
23 Đinh Gan Thôn Hà Bôi
24 Đinh Thị Trung Thôn Hà Bôi
25 Đinh Thị Cam Thôn Hà Bôi
26 Đinh Ca Chim Thôn Hà Bôi
27 Đinh Ca Chin Thôn Hà Bôi
28 Đinh Thị Cúc Thôn Hà Bôi
29 Đinh Thị Thu Thôn Hà Bôi
30 Đinh Ghia Thôn Hà Bôi
31 Đinh Thị Thin Thôn Hà Bôi
32 Đinh Thị Nhí Thôn Hà Bôi
33 Đinh Tết Thôn Hà Bôi
34 Đinh Phả Thôn Hà Bôi
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35 Đinh Phiên Thôn Hà Bôi
36 Đinh Cheo Thôn Hà Bôi
37 Đinh Thị Nua Thôn Hà Bôi
38 Đinh Gan (B) Thôn Hà Bôi
39 Đinh Văn Kê Thôn Hà Bôi
40 Đinh Thị Dúp Thôn Hà Bôi
41 Đinh Văn Sinh Thôn Hà Bôi
42 Đinh Văn Điết Thôn Hà Bôi
43 Đinh Tim Thôn Hà Bôi
44 Đinh Ghênh Thôn Hà Bôi
45 Đinh Siêu Thôn Hà Bôi
46 Đinh Văn Tơm Thôn Hà Bôi
47 Đinh Thị Nhớ Thôn Hà Bôi
48 Đinh Thị Quyên Thôn Hà Bôi
49 Đinh Phi Thôn Hà Bôi
50 Đinh Thị Trúc Thôn Hà Bôi
51 Đinh Văn Phương Thôn Hà Bôi
52 Đinh Tối Thôn Hà Bôi
53 Đinh Gốt Thôn Hà Bôi
54 Đinh Triều Thôn Hà Bôi
55 Đinh Thị Xêm Thôn Hà Bôi
56 Đinh Văn Ghiêu Thôn Hà Bôi
57 Đinh Vót Thôn Hà Bôi
58 Đinh Thị Vay Thôn Hà Bôi
59 Đinh Thị Trông Thôn Hà Bôi
60 Đinh Văn Duốt Thôn Hà Bôi
61 Đinh Văn Gói Thôn Hà Bôi
62 Đinh Ví Thôn Hà Bôi
63 Đinh Tuôi Thôn Hà Bôi
64 Đinh Tít Thôn Hà Bôi
65 Đinh Văn Gò Thôn Hà Bôi
66 Đinh Phiếu Thôn Hà Bôi
67 Đinh Lố Thôn Hà Bôi
68 Đinh Mát Thôn Hà Bôi
69 Đinh Văn Sia Thôn Hà Bôi
70 Đinh Văn Ghét Thôn Hà Bôi
71 Phạm Văn Ghiêu Thôn Hà Bôi
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72 Đinh Mên Thôn Hà Bôi
73 Đinh Xiêm Thôn Hà Bôi
74 Đinh Khinh Thôn Hà Bôi
75 Đinh Gát Thôn Hà Bôi
76 Đinh Thị Trái Thôn Hà Bôi
77 Đinh Sinh Thôn Hà Bôi
78 Đinh Thái Bèo Thôn Hà Bôi
79 Đinh Thị Gằm Thôn Hà Bôi
80 Đinh Lớp Thôn Hà Bôi
81 Đinh Viên Thôn Hà Bôi
82 Đinh Thị Roan Thôn Hà Bôi
83 Đinh Thị Kiêu Thôn Hà Bôi
84 Đinh Núi Thôn Hà Bôi
85 Đinh Thị Thương Thôn Hà Bôi
86 Đinh Xâm Thôn Hà Bôi
87 Đinh Thị Trâm Thôn Hà Bôi
88 Đinh Mía Thôn Hà Bôi
89 Đinh Kiêng Thôn Hà Bôi
90 Đinh Văn Chua Thôn Hà Bôi
91 Đinh Văn Ghia Thôn Hà Bôi
92 Đinh Thị Vâng Thôn Hà Bôi
93 Đinh Văn Khó Thôn Hà Bôi
94 Đinh Thị Théo Thôn Hà Bôi
95 Đinh Văn Lâu Thôn Hà Bôi
96 Đinh Thị Ghẻo Thôn Hà Bôi
97 Đinh Văng Thôn Hà Bôi
98 Đinh Gơm Thôn Hà Bôi
99 Đinh Văn Thành Thôn Hà Bôi
100 Đinh Vốt Thôn Hà Bôi
101 Đinh Vêu Thôn Hà Bôi
102 Đinh Thị Hu Thôn Hà Bôi
103 Đinh Thị Theo Thôn Hà Bôi
104 Đinh Gà Thôn Hà Bôi
105 Đinh Nang Thôn Hà Bôi
106 Đinh Thị Vất Thôn Hà Bôi
107 Đinh Văn Hiếu(B) Thôn Hà Bôi
108 Đinh Thị Thiệp Thôn Hà Bôi
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109 Đinh Phim Thôn Hà Bôi
110 Đinh Nhu Thôn Hà Bôi
111 Đinh Tóp Thôn Hà Bôi
112 Đinh Ghăn © Thôn Hà Bôi
113 Đinh Văn Gửi (Chanh) Thôn Hà Bôi
114 Đinh Thị Mơ Thôn Hà Bôi
115 Đinh Vinh (Bói) Thôn Hà Bôi
116 Đinh Văn Chíp Thôn Hà Bôi
117 Đinh Văn Thiên Thôn Hà Bôi
118 Đinh Văn Uông Thôn Hà Bôi
119 Đinh Văn Ghiền Thôn Hà Bôi
120 Đinh Thị Đế Thôn Hà Bôi
121 Đinh Văn Chia Thôn Hà Bôi
122 Đinh Tà Gòa Thôn Hà Bôi
123 Đinh Văn Trìa Thôn Hà Bôi
124 Đinh Văn Ư Thôn Hà Bôi
125 Đinh Văm Bem Thôn Hà Bôi
126 Đinh Văn Chanh Thôn Hà Bôi
127 Đinh Văn Trong Thôn Hà Bôi
128 Đinh Văn Chư Thôn Hà Bôi
129 Đinh Văn Nga Thôn Hà Bôi
130 Đinh Văn Éo Thôn Hà Bôi
131 Đinh Văn Linh Thôn Hà Bôi
132 Đinh Vôn Thôn Hà Bôi
133 Đinh Văn Chăng Thôn Hà Bôi
134 Đinh Thi Thôn Hà Bôi
135 Đinh Xem Thôn Hà Bôi
136 Đinh Siêng Thôn Hà Bôi
137 Đinh Văn Thanh (Máy) Thôn Hà Bôi
138 Đinh Thị Diêng Thôn Hà Bôi
139 Đinh Văn Chăng Thôn Hà Bôi
140 Đinh Thị Rằng Thôn Hà Bôi
141 Đinh Thị Gông Thôn Hà Bôi
142 Đinh Văn Gư (B) Thôn Hà Bôi
143 Đinh Văn Ghiêm Thôn Hà Bôi
144 Đinh Rùm Thôn Hà Bôi
145 Đinh Văm Măm Thôn Hà Bôi
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146 Đinh Thị Vô Thôn Hà Bôi
147 Đinh Thị Táy Thôn Hà Bôi
148 Đinh Vê Thôn Hà Bôi
149 Đinh Tà Lô Thôn Hà Bôi
150 Phạm Văn Hoài Thôn Hà Bôi
151 Đinh Văn Cu Thôn Hà Bôi
152 Đinh Văn Điếu Thôn Hà Bôi
153 Đinh Ne Thôn Hà Bôi
154 Đinh Nhon Thôn Hà Bôi
155 Đinh Văn Gơi Thôn Hà Bôi
156 Đinh Văn Pho Thôn Hà Bôi
157 Đinh Văn Nếp Thôn Hà Bôi
158 Đinh Văn Lát Thôn Hà Bôi
159 Đinh Văn Khéo Thôn Hà Bôi
160 Đinh Văn Ray Thôn Hà Bôi
161 Đinh Văn Vơi Thôn Hà Bôi
162 Đinh Văn Hiền Thôn Hà Bôi
163 Đinh Văn Bun Thôn Hà Bôi
164 Đinh Văn Nứt Thôn Hà Bôi
165 Đinh Văn Thiết Thôn Hà Bôi
166 Đinh Tin Thôn Hà Bôi
167 Đinh Văn Gửi(Ghia) Thôn Hà Bôi
168 Đinh Thị Châu Thôn Hà Bôi
169 Đinh Văn Khé Thôn Hà Bôi
170 Đinh E Thôn Hà Bôi
171 Đinh Thị Ét Thôn Hà Bôi
172 Đinh Văn Sang Thôn Hà Bôi
173 Đinh Thị Mân Thôn Hà Bôi
174 Đinh Văn O Thôn Hà Bôi
175 Đinh Thành (Ghiếu) Thôn Hà Bôi
176 Đinh Văn Kiên Thôn Hà Bôi
177 Đinh Văn Phúc Thôn Hà Bôi
178 Đinh Văn Hậu Thôn Hà Bôi
179 Đinh Văn Hiếu (Nha) Thôn Hà Bôi
180 Đinh Văn Vinh (B) Thôn Hà Bôi
181 Đinh Viêu Thôn Hà Bôi
182 Đinh Văn Trao Thôn Hà Bôi
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183 Đinh Văn Huyền Thôn Hà Bôi
184 Đinh Thị Ghơn Thôn Hà Bôi
185 Đinh Văn Beo Thôn Hà Bôi
186 Đinh Văn Gu Thôn Hà Bôi
187 Đinh Văn Thước Thôn Hà Bôi
188 Đinh Văn Trần Thôn Hà Bôi
189 Lê Hòa Thôn Hà Bôi
190 Đinh Văn Với Thôn Hà Bôi
191 Thạch Xâm Thôn Hà Bôi
192 Đinh Ka Ni Thôn Hà Bôi
193 Đinh Văn Lốt Thôn Hà Bôi
194 Đinh Văn Phia Thôn Hà Bôi
195 Đinh Văn Úi Thôn Hà Bôi
196 Đinh Thị Thanh Thôn Hà Bôi
197 Đinh Thị Trẻ Thôn Hà Bôi
198 Đinh Văn Hà Thôn Hà Bôi
199 Đinh Ba Thôn Hà Bôi
200 Đinh Văn Hòa Thôn Hà Bôi
201 Đinh Văn Điết Thôn Hà Bôi
202 Đinh Thị Chép Thôn Hà Bôi
203 Đinh Văn Hương Thôn Hà Bôi
204 Đinh Nghiêu Thôn Hà Bôi
205 Đinh Văn Gôi Thôn Hà Bôi
206 Đinh Thị Inh Thôn Hà Bôi
207 Phạm Văn Em Thôn Hà Bôi
208 Đinh Văn Bác Thôn Hà Bôi
209 Đinh Văn Dố Thôn Hà Bôi
210 Đinh Râm Thôn Hà Bôi
211 Đinh Thị Trái Thôn Hà Bôi
212 Đinh Văn Gúa Thôn Hà Bôi
213 Đinh Thị Bâu Thôn Hà Bôi
214 Đinh Văn Ghênh Thôn Hà Bôi
215 Đinh Văn Khia Thôn Hà Bôi
216 Đinh Văn Truổi Thôn Hà Bôi
217 Đinh Văn Cư Thôn Hà Bôi
218 Đinh Văn Xít Thôn Hà Bôi
219 Đinh Văn Thâm Thôn Hà Bôi
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220 Đinh Biếc Thôn Hà Bôi
221 Đinh Văn Héo Thôn Hà Bôi
222 Đinh Thị Ôi Thôn Hà Bôi
223 Đinh Văn Hô Thôn Hà Bôi
224 Đinh Thị Hà Thôn Hà Bôi
225 Đinh Thị My Thôn Hà Bôi
226 Đinh Kiêm Thôn Hà Bôi
227 Đinh Gú Thôn Hà Bôi
228 Đinh Văn Thanh (Hải) Thôn Hà Bôi
229 Đinh Thanh (Sương) Thôn Hà Bôi
230 Đinh Văn Sết Thôn Hà Bôi
231 Đinh Hí Thôn Hà Bôi
232 Đinh Văn Hiệp Thôn Hà Bôi
233 Đinh Hà Việt Thôn Hà Bôi
234 Đinh Văn Thinh Thôn Hà Bôi
235 Đinh Tà Tiêu Thôn Hà Bôi
236 Đinh Văn Hiêm Thôn Hà Bôi
237 Đinh Văn Thóc Thôn Hà Bôi
238 Đinh Văn Hinh Thôn Hà Bôi
239 Đinh In Thôn Hà Bôi

Tổng cộng: 239/252 hộ, Tỷ lệ 94,84%
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